
TT HỌ VÀ TÊN
GIỚI 

TÍNH

NGÀY 

SINH

DÂN 

TỘC

QUÊ 

QUÁN

HỘ KHẨU 

THƯỜNG TRÚ

TRÌNH 

ĐỘ

CHUYÊN 

NGÀNH

TRƯỜNG 

ĐÀO TẠO

NGOẠI 

NGỮ
TIN HỌC

VỊ TRÍ TUYỂN 

DỤNG

ĐƠN VỊ DỰ 

TUYỂN

CHỨC DANH 

NGHỀ 

NGHIỆP, 

LOẠI VIÊN 

CHỨC 

(NGẠCH 

TƯƠNG 

MÃ SỐ

TỔNG 

SỐ 

ĐIỂM

KẾT 

QUẢ  

TUYỂN 

DỤNG

I TRÚNG TUYỂN: 24 TRƯỜNG HỢP

A Giáo viên Mầm non: 11 trường hợp

1 Cao Trần Hoài Duyên Nữ 06/02/2002 Kinh Tây Ninh
xã Đôn Thuận, tx Trảng 

Bàng, tỉnh Tây Ninh
Cao đẳng Giáo dục mầm non

Cao đẳng sư 

phạm Tây Ninh

Đạt năng lực 

tiếng Anh theo 

chuẩn đầu ra.

Tin học cơ 

bản

Giáo viên mầm non 

hạng III

Trường mầm non 

Phước Đông

Giáo viên mầm non 

hạng III
V.07.02.26 88 Đạt

2 Võ Thị Ngọc Thảo Nữ 17/11/2000 Kinh Tây Ninh

xã Truông Mít huyện 

Dương Minh Châu, tỉnh 

Tây Ninh

Cao đẳng Giáo dục mầm non
Cao đẳng sư 

phạm Tây Ninh
Chứng chỉ 'B1

Tin học cơ 

bản

Giáo viên mầm non 

hạng III

Trường mầm non 

Bàu Đồn

Giáo viên mầm non 

hạng III
V.07.02.26 84.5 Đạt

3 Đỗ Lan Vy Nữ 8/9/2002 Kinh Tây Ninh
xã Hiệp Thạnh huyện Gò 

Dầu tỉnh Tây Ninh
Cao đẳng Giáo dục mầm non

Cao đẳng sư 

phạm Tây Ninh

Đạt năng lực 

tiếng Anh theo 

chuẩn đầu ra.

Tin học cơ 

bản

Giáo viên mầm non 

hạng III

Trường Mẫu giáo 

Hiệp Thạnh

Giáo viên mầm non 

hạng III
V.07.02.26 82.5 Đạt

4 Phan Thị Ánh Tuyết Nữ 14/12/1976 Kinh
Thừa Thiên 

Huế

xã Thạnh Đức, huyện Gò 

Dầu, tỉnh Tây Ninh
Đại học Giáo dục mầm non

Đại học sư phạm 

TPHCM
Chứng chỉ B

Tin học cơ 

bản

Giáo viên mầm non 

hạng III

Trường mầm non 

Thạnh Đức

Giáo viên mầm non 

hạng III
V.07.02.26 80 Đạt

5 Đỗ Thị Ngọc Hân Nữ 16/9/1987 Kinh Tây Ninh
xã Hiệp Thạnh huyện Gò 

Dầu tỉnh Tây Ninh
Đại học Giáo dục mầm non

Đại học sư phạm 

- Đại học Huế
Chứng chỉ B Chứng chỉ A

Giáo viên mầm non 

hạng III

Trường mầm non 

Thạnh Đức

Giáo viên mầm non 

hạng III
V.07.02.26 76 Đạt

6 Võ Thị Huyền Ai Nữ 30/6/2002 Kinh Tây Ninh
xã Thạnh Đức, huyện Gò 

Dầu, tỉnh Tây Ninh
Cao đẳng Giáo dục mầm non

Cao đẳng sư 

phạm Tây Ninh

Đạt năng lực 

tiếng Anh theo 

chuẩn đầu ra.

Tin học cơ 

bản

Giáo viên mầm non 

hạng III

Trường mầm non 

Thạnh Đức

Giáo viên mầm non 

hạng III
V.07.02.26 73 Đạt

7 Phạm Thị Hồng Thắm Nữ 21/03/1996 Kinh Tây Ninh
xã Hiệp Thạnh huyện Gò 

Dầu tỉnh Tây Ninh
Đại học Giáo dục mầm non

Đại học sư phạm 

TPHCM
Chứng chỉ A2

Tin học cơ 

bản

Giáo viên mầm non 

hạng III

Trường mầm non 

Liên Cơ

Giáo viên mầm non 

hạng III
V.07.02.26 73 Đạt

8 Trần Thị Thanh Thúy Nữ 30/4/2002 Kinh Tây Ninh
xã Bàu Đồn, huyện Gò 

Dầu, tỉnh Tây Ninh
Cao đẳng Giáo dục mầm non

Cao đẳng sư 

phạm Tây Ninh

Đạt năng lực 

tiếng Anh theo 

chuẩn đầu ra.

Tin học cơ 

bản

Giáo viên mầm non 

hạng III

Trường mầm non 

Bàu Đồn

Giáo viên mầm non 

hạng III
V.07.02.26 71.5 Đạt

9 Phan Kim Ngân Nữ 12/10/2002 Kinh Tây Ninh
xã Cẩm Giang huyện Gò 

Dầu tỉnh Tây Ninh
Cao đẳng Giáo dục mầm non

Cao đẳng sư 

phạm Tây Ninh

Đạt năng lực 

tiếng Anh theo 

chuẩn đầu ra.

Tin học cơ 

bản

Giáo viên mầm non 

hạng III

Trường mầm non 

Thạnh Đức

Giáo viên mầm non 

hạng III
V.07.02.26 68.5 Đạt

10 Nguyễn Thị Thu Hiền Nữ 10/08/1993 Kinh Hà Tỉnh
xã Hiệp Thạnh huyện Gò 

Dầu tỉnh Tây Ninh
Đại học Giáo dục mầm non Đại học Sài Gòn Chứng chỉ B

Tin học cơ 

bản

Giáo viên mầm non 

hạng III

Trường mầm non 

Phước Thạnh

Giáo viên mầm non 

hạng III
V.07.02.26 63 Đạt
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11 Nguyễn Thị Ngọc Huế Nữ 11/11/2001 Kinh Tây Ninh
Trường Đông, Hòa Thành, 

Tây Ninh
Cao đẳng Giáo dục mầm non

Cao đẳng sư 

phạm Tây Ninh

Đạt năng lực 

tiếng Anh theo 

chuẩn đầu ra.

Tin học cơ 

bản

Giáo viên mầm non 

hạng III

Trường mầm non 

Cẩm Giang

Giáo viên mầm non 

hạng III
V.07.02.26 56.5 Đạt

B Giáo viên Tiểu học: 04 trường hợp

12 Trần Thị Trúc Lâm Nữ 18/9/1999 Kinh Tây Ninh
xã Hiệp Thạnh huyện Gò 

Dầu tỉnh Tây Ninh
Đại học Ngôn ngữ Anh

Đại học ngoại 

ngữ - tin học 

TPHCM

Tiếng Anh bậc 

4/6

Đạt trình độ 

tin học theo 

chuẩn đầu ra.

Giáo viên tiểu học 

hạng III (dạy tiếng 

Anh)

Trường Tiểu học 

Ấp Rộc

Giáo viên tiểu học 

hạng III (dạy tiếng 

Anh)

V.07.03.29 85 Đạt

13 Ngô Gia Thúy Vy Nữ 02/3/2001 Kinh Tây Ninh
xã Phước Trạch huyện Gò 

Dầu tỉnh Tây Ninh
Đại học Giáo dục tiểu học Đại học Sài Gòn

Tiếng Anh bậc 

3/6

Tin học cơ 

bản

Giáo viên tiểu học 

hạng III

Trường tiểu học 

Phước Trạch

Giáo viên tiểu học 

hạng III
V.07.03.29 82 Đạt

14 Phạm Nguyễn Hoàng Duy Nam 27/8/1995 Kinh Tây Ninh 
xã Hiệp Thạnh huyện Gò 

Dầu tỉnh Tây Ninh
Đại học Công nghệ thông tin

Đại học Nguyễn 

Tất Thành

Đạt năng lực 

tiếng Anh theo 

chuẩn đầu ra.

Đại học
Giáo viên tiểu học 

hạng III (tin học)

Trường Tiểu học 

Phước Hòa

Giáo viên tiểu học 

hạng III (tin học)
V.07.03.29 80 Đạt

15 Nguyễn Thế Vinh Nam 15/02/1985 Kinh Long An
Thị trấn Gò Dầu, huyện Gò 

Dầu, Tây Ninh
Đại học Công nghệ thông tin Đại học KHTN Chứng chỉ B Đại học

Giáo viên tiểu học 

hạng III (tin học)

Trường Tiểu học 

Xóm Mới

Giáo viên tiểu học 

hạng III (tin học)
V.07.03.29 75 Đạt

C Giáo viên Trung học cơ sở: 05 trường hợp

16 Đinh Thị Thanh Huyền Nữ 02/08/1997 Kinh  Quảng Bình Minh Hóa, Quảng Bình Đại học Giáo dục Chính Trị
Đại học Quảng 

Bình
Chứng chỉ B

Tin học cơ 

bản

Giáo viên trung học 

cơ sở hạng III (dạy 

GDCD)

Trường THCS 

Bàu Đồn

Giáo viên trung học 

cơ sở hạng III (dạy 

GDCD)

V.07.04.32 89 Đạt

17 Lê Thị Yến Nhi Nữ 13/11/1997 Kinh Tây Ninh
Gia Lộc, Trảng Bàng, Tây 

Ninh
Đại học Sư phạm Hóa học

Đại học sư phạm 

TPHCM
Toeic 500 Chứng chỉ A

Giáo viên trung học 

cơ sở hạng III  (dạy 

Hóa học)

Trường THCS Lê 

Văn Thới

Giáo viên trung học 

cơ sở hạng III  (dạy 

Hóa học)

V.07.04.32 87 Đạt

18 Nguyễn Lê Yến Trinh Nữ 25/5/2000 Kinh Tây Ninh
xã Phước Trạch huyện Gò 

Dầu tỉnh Tây Ninh
Đại học Ngôn ngữ Anh

Đại học Nguyễn 

Tất Thành

Tiếng Anh bậc 

4/6

Đạt trình độ 

tin học theo 

chuẩn đầu ra.

Giáo viên trung học 

cơ sở hạng III (dạy 

Tiếng Anh)

Trường THCS 

Bàu Đồn

Giáo viên trung học 

cơ sở hạng III (dạy 

Tiếng Anh)

V.07.04.32 88 Đạt

19 Dương Nhật Huy Nam 14/10/1996 Hoa Trung Quốc
Phước Thạnh-Gò Dầu - 

Tây Ninh
Đại học Sư phạm Vật Lý

Đại học sư phạm 

TPHCM
Chứng chỉ B1

Tin học cơ 

bản

Giáo viên trung học 

cơ sở hạng III (dạy 

Vật lý)

Trường THCS Lê 

Văn Thới

Giáo viên trung học 

cơ sở hạng III (dạy 

Vật lý)

V.07.04.32 97 Đạt

20 Tô Văn Hùng Nam 24/6/1992 Kinh Hà Tỉnh
Thành phố Pleiku, tỉnh Gia 

Lai
Đại học Sư phạm Vật lý Đại học Vinh Chứng chỉ B Chứng chỉ B

Giáo viên trung học 

cơ sở hạng III (dạy 

Vật lý)

Trường THCS Lê 

Văn Thới

Giáo viên trung học 

cơ sở hạng III (dạy 

Vật lý)

V.07.04.32 95 Đạt

D Nhân viên kế toán: 04 trường hợp

21 Lưu Thị Thanh Thảo Nữ 15/7/1992 Kinh Tây Ninh
xã Thạnh Đức, huyện Gò 

Dầu, tỉnh Tây Ninh
Đại học

Tài chính - Ngân 

hàng

Đại học Ngân 

hàng Thành phố 

Hồ Chí Minh

Chứng chỉ B Chứng chỉ B Kế toán viên
Trường tiểu học 

Thanh Bình
Kế toán viên 06.031 85 Đạt

22 Đỗ Thị Bé Hai Nữ 01/01/1992 Kinh Tây Ninh
xã Hiệp Thạnh huyện Gò 

Dầu tỉnh Tây Ninh
Đại học Kế toán Đại học Sài Gòn Chứng chỉ B Chứng chỉ B Kế toán viên

Trường THCS 

Phước Thạnh
Kế toán viên 06.031 83 Đạt
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23 Lê Thị Kim Linh Nữ 08/4/1979 Kinh Tây Ninh
xã Cẩm Giang huyện Gò 

Dầu tỉnh Tây Ninh
Đại học Kế toán Đại học Sài Gòn Chứng chỉ B Chứng chỉ B Kế toán viên

Trường Tiểu học 

Cẩm Long
Kế toán viên 06.031 83 Đạt

24 Trần Thị Tuyết Mai Nữ 18/4/1988 Kinh Tây Ninh
Thị trấn Bến Cầu, huyện 

Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh
Đại học Kế toán

Đại học mở 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

Chứng chỉ B Chứng chỉ A Kế toán viên
Trường THCS 

Hiệp Thạnh
Kế toán viên 06.031 83 Đạt

II KHÔNG TRÚNG TUYỂN: 01 TRƯỜNG HỢP

1 Đặng Hoàng Nghi Nam 15/10/1991 Kinh Tây Ninh
xã Bàu Đồn, huyện Gò 

Dầu, tỉnh Tây Ninh
Đại học Sư phạm Địa Lý Đại học Sài Gòn

Đạt năng lực 

tiếng Anh theo 

chuẩn đầu ra.

Chứng chỉ A

Giáo viên trung học 

cơ sở hạng III  (dạy 

Địa lý)

Trường THCS 

Bàu Đồn

Giáo viên trung học 

cơ sở hạng III  (dạy 

Địa lý)

V.07.03.29  Vắng không đạt
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